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1 Đề thi vòng II 

  

Tối ưu hóa lịch làm việc cho công nhân trong phân xưởng sản xuất 

1. Giới thiệu  

Lập lịch là một bài toán có nhiều ứng dụng thực tiễn, xuất hiện ở nhiều nơi, từ lên lịch trực cho bác 

sĩ và y tá, phân lịch trông thi học kỳ cho giảng viên trong trường đại học, đến lịch làm việc cho các 

nhân viên của một chuỗi nhà hàng, hay phân công lao động trong các nhà máy sản xuất. Mỗi bài toán 

lập lịch lại có những thách thức và đặc thù riêng. Trong bài thi này, chúng ta quan tâm đến bài toán 

lập lịch cho công nhân trong phân xưởng sản xuất. 

Các nhà máy sản xuất thường làm việc 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần và chia thời gian làm việc 

thành 3 ca, ví dụ 6:00-14:00, 14:00-22:00 và 22:00-6:00 (ngày hôm sau). Trong quá khứ, người ta 

quen với cách phân việc có tên gọi 3 ca, 4 kíp. Ở đó nhân viên được chia thành 4 nhóm khác nhau, 

được gọi là kíp, kí hiệu là A, B, C và D. Mỗi kíp đủ nhân sự để vận hành nhà máy trong 1 ca. Ở ngày 

thứ nhất, các kíp B, C, D lần lượt làm việc vào các ca 1, 2 và 3. Đến ngày thứ 2, kíp D được nghỉ và 

các kíp A, B, C làm việc vào các ca 1, 2 và 3. Vào ngày thứ 3, đến lượt kíp C được nghỉ và các kíp 

D, A và B làm việc. Tương tự ngày thứ 4, các kíp C, D và A được phân lần lượt cho các ca 1, 2 và 3. 

Đến ngày thứ 5, phân công trở lại giống như ngày thứ nhất và cứ như thế, quy trình phân việc được 

lặp lại. Như vậy trong 4 tuần, mỗi kíp làm việc 21 ngày và được nghỉ 7 ngày. Cách phân việc này có 

ưu điểm là rất dễ thực hiện. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, nó không còn phù hợp. Việc đào tạo 

nhân sự đòi hỏi nhiều thời gian khiến việc kiếm được nhiều nhân sự không dễ. Mặt khác, đa phần ở 

các nhà máy, công nhân không được nghỉ nhiều như trong cách tổ chức 3 ca 4 kíp. Hơn cả, đó là công 

việc của các ca không đều nhau, thậm chí đối với các nhà máy sản xuất theo đơn đặt hàng thì biến 

động trong các ca là lớn. Ngay cả cùng một ca, vào các ngày khác nhau, đã có thể khác biệt nhiều. 

Để phân công theo 3 ca 4 kíp, ta sẽ cần một lượng lớn nhân sự và trong nhiều khoảng thời gian, sẽ 

có nhiều nhân sự ngồi chơi do thiếu việc. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, cách thức 

phân việc này đã trở nên lỗi thời và không còn hiệu quả, đòi hỏi phải có những cách thức phân việc 

linh hoạt và tốt hơn. 

2. Yêu cầu  

Các bạn được đặt hàng bởi một nhà máy sản xuất các sản phẩm về sữa để thiết kế ra một thuật toán 

phân lịch làm việc cho nhân sự của họ. Nhà máy có nhiều dây chuyền sản xuất khác nhau và cung 

cấp nhiều sản phẩm khác nhau ra thị trường như sữa chua, sữa chua uống (có nhiều vị khác nhau), 

sữa tươi (có và không có đường), cũng như nhiều loại sản phẩm về sữa khác. Mỗi dây chuyền sẽ cần 

công nhân làm 3 công đoạn khác nhau, gồm có: điều khiển máy rót, điều khiển máy đóng hộp/bao bì 

sản phẩm, xếp hộp thành phẩm lên các tấm pallet (để chờ vận chuyển vào kho). Mỗi nhân sự có thể 

làm được một vài công đoạn trên một số dây chuyền nhất định. Thông tin này được liệt kê rõ trong 

các bộ dữ liệu được nêu trong mục 4. Ta gọi yêu cầu này là việc các nhân sự phải làm việc đúng với 

kỹ năng của mình. Một ngày, nhà máy sản xuất 3 ca: ca sáng (6:00-14:00), ca chiều (14:00-22:00) và 

ca đêm (22:00-6:00 hôm sau). Trước mỗi ngày, lệnh sản xuất với nhu cầu về thời gian sản xuất và 

nhân lực tại mỗi công đoạn của mỗi dây chuyền được đưa ra. Trên cơ sở đó, bộ phận quản lý sắp lịch 

làm việc cho công nhân.  

a. Bạn hãy thiết kế một thuật toán phân việc giúp bộ phận quản lý với các yêu cầu sau: 
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● Nhân sự phải làm đúng kỹ năng. 

● Mỗi người chỉ làm tối đa 1 ca mỗi ngày. 

● Nếu công nhân làm ca đêm hôm trước sẽ không làm ca sáng hôm sau. 

● Trong mỗi ca, 1 công nhân chỉ làm một công việc ở một dây chuyền duy nhất (tức là không 

cho phép chuyển việc trong cùng một ca). 

Lịch phân việc cần đạt được 2 mục tiêu theo thứ tự ưu tiên như sau 

1. Đảm bảo sử dụng ít nhân lực nhất có thể trong mỗi ca. 

2. Cố gắng đạt công bằng về số ngày làm việc cũng như số lần làm việc vào ca đêm trong khoảng 

thời gian xem xét đối với các nhân sự trong nhà máy. 

b. Các bộ dữ liệu đầu vào có thể có nhiều công nhân hơn mức cần thiết. Bạn hãy đề xuất phương án 

giảm bớt nhân sự sao cho công việc vẫn được đảm bảo và tổng tiền lương nhà máy phải trả là nhỏ 

nhất. Biết rằng mỗi nhân sự được phép làm tối đa 24 ngày trong 4 tuần và tiền lương của mỗi nhân 

sự sẽ bao gồm chi phí cố định (không phụ thuộc vào số ngày làm việc thực tế) và tiền công lao động 

(bằng số ngày làm việc nhân tiền công cho 1 ngày).  

3. Một số lưu ý 

Lưu ý rằng doanh nghiệp hiện tại chỉ lần lượt sắp xếp lịch cho từng ngày bởi chỉ đến chiều hôm trước 

ta mới biết nhu cầu về nhân sự sau khi lịch sản xuất cho ngày hôm sau được ấn định. Khi ra quyết 

định phân việc cho ngày bất kì, ta phải hành động như thể hoàn toàn không biết thông tin về các ngày 

sau đó, dù trong các gói dữ liệu dưới đây đã có đầy đủ thông tin cho toàn bộ thời gian được xét. 

Các nhóm cũng có thể tự mở rộng thử sắp lịch trong trường hợp ta biết trước nhu cầu cho 3 ngày hay 

7 ngày tiếp theo. Có thể trong tương lai, khi dự đoán và lên kế hoạch tốt hơn cho sản xuất việc phân 

lịch sẽ tiến hành cho nhiều ngày thay vì chỉ xét ngày tiếp theo. Tuy nhiên đây không phải là yêu cầu 

bắt buộc. 

Các lịch làm việc tạo ra cần được lưu theo đúng yêu cầu định dạng ở đây. Khi nộp bài làm, các nhóm 

cần nộp kèm theo các lịch được tạo cũng như code thuật toán (nếu có). Ban tổ chức sẽ sử dụng code 

để kiểm tra liệu các phương án của các nhóm có thỏa mãn điều kiện của bài toán hay không.  

4. Dữ liệu đầu vào 

Hãy thử nghiệm thuật toán đề xuất trên 2 gói dữ liệu sau cho khoảng thời gian làm việc 4 tuần. 

1. Gói dữ liệu 1: Chỉ có 1 dây chuyền sản xuất. 

2. Gói dữ liệu 2: Có 3 dây chuyền sản xuất. 

Dữ liệu có thể tải xuống tại đường dẫn này. Lưu ý cần đọc file mô tả chung trước. 

5. Gợi ý 

5.1. Đánh giá sự công bằng 

Các nhóm cần xây dựng được định nghĩa và thước đo công bằng cho các phương án lịch làm việc. 

Cần phải biểu diễn rõ ràng tính công bằng của các phương án đề xuất cho các bộ dữ liệu đầu vào 

thông qua các thước đo mà nhóm đề xuất. 

https://docs.google.com/document/d/1XRJhQAGVnTtJ-aD96lwRD8UPl6qjJcdYd8unysZT1vc/edit?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wtU3xL2vf6SRqG0Db7Z3nL6HHCTNVaRo?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yCoKygxCVm3OjjR-6U6dHyqbH_mwcs2v4gyIYxezcvM/edit?usp=sharing
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5.2. Cách thức tiếp cận 

Bạn có thể sử dụng các thuật toán heuristics hoặc sử dụng mô hình tối ưu nguyên/tối ưu hỗn hợp 

nguyên và các phần mềm chuyên dụng để giải chúng (xem các tài liệu tham khảo). 

Thuật toán cần giải quyết lần lượt cho từng ngày (hoặc một số ngày ở phiên bản mở rộng). Ta có 2 

cách tiếp cận khác nhau 

1. Cách 1: Ta tiến hành theo 2 bước. Ở bước thứ nhất, ta cần xác định xem cần ít nhất bao nhiêu 

người để hoàn thành công việc. Ở bước thứ 2, ta sẽ quyết định xem nên phân việc gì cho ai 

sao cho tổng số người được sử dụng không vượt quá con số được tính ra ở bước thứ nhất 

(hoặc nếu việc này quá khó để đạt được thì có thể cho phép tăng lên không quá nhiều), đồng 

thời ta cân nhắc phân việc để đảm bảo sự công bằng về số ca làm việc cũng như số ca làm 

việc vào buổi đêm mà các nhân sự đảm nhiệm. Ở đây, các nhóm cần định nghĩa khái niệm 

công bằng một cách hợp lý và các thuật toán đề xuất cần cố gắng để đạt được điều này. 

2. Cách 2: Thay vì chia thành 2 bước thực hiện ta có thể đưa ra một công thức đánh giá sự công 

bằng và kết hợp giữa thước đo sự công bằng này và số lượng nhân sự sử dụng thành một hàm 

mục tiêu duy nhất (cộng hai thành phần lại với nhau có trọng số nhân phù hợp). Khi đó chúng 

ta chỉ cần giải một bài toán tối ưu hóa với hàm mục tiêu vừa được xây dựng.  

Nếu như việc xét cả 2 mục tiêu cùng một lúc là khó khăn, các nhóm có thể thử đề xuất giải pháp riêng 

cho từng mục tiêu. Tuy nhiên, khi đó giải pháp sẽ không được đánh giá cao như khi kết hợp được cả 

2 mục tiêu này.  

Thông thường một bài toán không chỉ có một cách tiếp cận hay một hàm mục tiêu duy nhất. Các 

nhóm có thể tiến hành nhiều phương pháp khác nhau và từ đó so sánh, kết luận xem phương pháp 

nào là phù hợp nhất. 

6. Một số thông tin tham khảo 
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Operational Research 158 (2004), pages 533–542 

2. Philippe De Bruecker, Jorne Van den Bergh, Jeroen Beliën, and Erik Demeulemeester, 

Workforce planning incorporating skills: State of the art, European Journal of Operational 

Research 243 (20150, pages 1-16  

3. Jorne Van den Bergh, Jeroen Beliën, Philippe De Bruecker, Erik Demeulemeester, and Liesje 

De Boeck, Personnel scheduling: A literature review, European Journal of Operational 

Research 226 (2013), pages 367–385 

Các tài liệu tham khảo trên có thể tải về từ đường dẫn này. Tài liệu số 1 nêu ra mô hình cho một ví 

dụ đơn giản. Trong khi đó tài liệu số 2 và 3 là các tài liệu khảo sát tổng quan liệt kê các công trình 

nghiên cứu trong lĩnh vực. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1lVE0V62p63nYC37AVc--JHPOTq_p-o5R?usp=sharing

